
BẢNG TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

CÁC CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LẠNG SƠN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:      /QĐ-CTHADS ngày      tháng     năm     của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Lạng Sơn)

	STT
	TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM
	ĐIỂM CHUẨN
	ĐIỂM THƯỞNG
	ĐIỂM TRỪ
	TỔNG ĐIỂM

	A
	TIÊU CHÍ CHUNG
	
	
	
	

	I
	Chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ, nội quy, quy chế cơ quan
	
	
	
	

	1
	Chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương công vụ, nội quy, quy chế cơ quan
	30
	
	
	

	2
	Chấp hành chưa tốt kỷ luật, kỷ cương công vụ, nội quy, quy chế cơ quan
	
	
	
	

	2.1
	Nghỉ làm việc từ ½ ngày trở lên không có lý do chính đáng và không được sự đồng ý của lãnh đạo đơn vị.
	
	
	- 20 điểm/lần

(đồng thời trừ vào ngày phép)
	

	2.2
	Đi làm muộn; về sớm; đến muộn các cuộc họp, hội nghị của cơ quan từ 15 phút trở lên không có lý do chính đáng hoặc không được sự đồng ý của lãnh đạo đơn vị. 
	
	
	- 5 điểm/lần
	

	2.3
	Bỏ vị trí làm việc trong khi thực hiện nhiệm vụ không có lý do chính đáng hoặc không được sự đồng ý của lãnh đạo đơn vị. 
	
	
	- 10 điểm/lần
	

	2.4
	Gây mất đoàn kết nội bộ
	
	
	 - 30 điểm
	

	2.5
	Uống rượu, bia trong giờ làm việc (vi phạm Chỉ thị số 02/CT-BT ngày 25/3/2013 của Bộ Tư pháp)
	
	
	- 30 điểm/lần
	

	2.6
	Hút thuốc lá trong phòng làm việc, hội trường, phòng họp
	
	
	- 10 điểm/lần
	

	II
	Tác phong, lề lối làm việc
	
	
	
	

	1
	Tác phong, lề lối làm việc chuẩn mực, khoa học
	20
	
	
	

	2
	Tác phong chưa khoa học, chuẩn mực
	
	
	
	

	2.1
	Mặc trang phục không đúng quy định
	
	
	- 10 điểm/lần
	

	2.2
	Phát ngôn thiếu văn hóa, gây phản cảm trong nội bộ và dư luận
	
	
	- 10 điểm/lần
	

	2.3
	Đưa các tin, bài, hình ảnh, bình luận liên quan đến quan đến công việc, những thông tin của cơ quan, khi chưa được sự đồng ý của lãnh đạo; thông tin của cá nhân ảnh hưởng đến tình hình chung, đến người khác lên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo....

Chia sẻ, bình luận, suy diễn các tin bài, thông tin không chính thống làm ảnh hưởng đến hình ảnh của ngành, của cơ quan.
	
	
	- 20 điểm/lần
	

	2.4
	Sử dụng điện thoại làm việc riêng trong các cuộc họp, hội nghị của cơ quan 
	
	
	- 10 điểm/lần
	

	2.5
	Sử dụng tài sản công vào việc riêng hoặc sử dụng lãng phí tài sản công
	
	
	- 10 điểm/lần
	

	2.6
	Làm hư hỏng phương tiện phục vụ công tác do lỗi chủ quan
	
	
	- 20 điểm/lần
	

	2.7
	Để xảy ra cháy nổ tại đơn vị do lỗi chủ quan của cá nhân
	
	
	- 20 điểm/lần
	

	2.8
	Vi phạm các nội dung quy định về xây dựng cơ quan THADS văn hóa, Xanh -  Sạch - Đẹp, an toàn như vứt rác bừa bãi, để xe không đúng nơi quy định, gây ồn ào mất trật tự tại khu vực làm việc...
	
	
	    - 10 điểm/lần
	

	III
	Tinh thần phối hợp trong công tác
	
	
	
	

	1
	Tinh thần phối hợp tốt
	10
	
	
	

	2
	Không phối hợp tốt với đồng nghiệp, với các phòng và cơ quan liên quan khi được phân công nhiệm vụ dẫn đến chậm tiến độ công việc do lỗi chủ quan hoặc không đảm bảo chất lượng công việc.
	
	
	- 10 điểm 
	

	IV
	Thái độ làm việc, tiếp xúc với nhân dân
	
	
	
	

	1
	Thái độ làm việc lịch sự, chuẩn mực
	30
	
	
	

	2
	Thái độ làm việc chưa chuẩn mực
	
	
	
	

	2.1
	Có thái độ hách dịch, cửa quyền gây phiền hà, khó khăn, gây phản cảm cho tổ chức, công dân đến làm việc bị tổ chức, công dân phản ánh.
	
	
	- 30 điểm/lần
	

	2.2
	Thiếu tinh thần trách nhiệm trong khi giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác tiếp công dân dẫn đến có đơn tố cáo, khiếu nại hoặc để phát sinh việc mới.
	
	
	- 30 điểm/lần
	

	V
	Tinh thần học tập, rèn luyện
	
	
	
	

	1
	Tích cực học tập, rèn luyện
	15
	
	
	

	2
	Không tích cực học tập, rèn luyện
	
	
	
	

	2.1
	Không tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đơn vị hoặc cấp trên tổ chức mà không có lý do chính đáng
	
	
	 - 15 điểm/ lần
	

	2.2
	Kết quả tham gia các khóa học, lớp đào tạo do cơ quan cử đi học
	
	
	
	

	-
	Kết quả học tập đạt loại giỏi
	
	+ 10 điểm
	
	

	-
	Kết quả học tập đạt loại khá 
	
	 + 05 điểm
	
	

	-
	Sau khi kết thúc khóa học, lớp đào tạo không đạt kết quả hoặc không báo cáo kết quả học tập và nộp văn bằng, chứng chỉ cho đơn vị
	
	
	 - 15 điểm
	

	2.3
	Có đề tài, sáng kiến, các giải pháp nâng cao chất lượng các mặt công tác được công nhận đạt chất lượng cao và được ứng dụng rộng rãi trong các cơ quan THADS tỉnh Lạng Sơn
	
	+ 15 điểm/đề tài
	
	

	VI
	Tham gia công tác thi đua, hoạt động phong trào, đoàn thể
	
	
	
	

	1
	Tích cực tham gia công tác thi đua, hoạt động phong trào, đoàn thể
	15
	
	
	

	1.1
	Tích cực tham gia các hoạt động rèn luyện thể thao, văn nghệ tại đơn vị
	
	+ 15 điểm
	
	

	2
	Chưa tích cực tham gia các phong trào, hoạt động đoàn thể
	
	
	
	

	2.1
	Được cử tham gia các phong trào, các hoạt động thể thao, văn nghệ nhưng không tham gia mà không có lý do chính đáng
	
	
	- 10 điểm/lần
	

	VII
	Thực hiện ý kiến chỉ đạo, điều hành của cấp trên, thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị, kết luận của viện kiểm sát đầy đủ, kịp thời, chính xác theo yêu cầu
	
	
	
	

	1
	Thực hiện ý kiến chỉ đạo, điều hành của cấp trên, thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị, kết luận của viện kiểm sát đầy đủ, kịp thời, chính xác theo yêu cầu
	30
	
	
	

	2
	Không thực hiện ý kiến chỉ đạo, điều hành của cấp trên; thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị, kết luận của viện kiểm sát chưa đầy đủ, kịp thời, chính xác theo yêu cầu
	
	
	- 30 điểm/lần
	

	B
	TIÊU CHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỤ THỂ ĐỐI VỚI TỪNG CHỨC DANH
	
	
	
	

	I
	Đối với Chấp hành viên

	
	
	
	

	1
	Hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao
	50
	
	
	

	1.1
	Vượt chỉ tiêu về việc, tiền đến 5%
	
	+ 15 điểm
	
	

	1.2
	Vượt chỉ tiêu về việc, tiền từ trên 5% đến 10%
	
	+ 20 điểm
	
	

	1.3
	Vượt chỉ tiêu về việc, tiền từ 10% trở lên
	
	+ 30 điểm
	
	

	1.4
	Cập nhật đầy đủ, kịp thời phần mềm thụ lý THADS
	
	+ 20 điểm
	
	

	2
	Không hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao
	
	
	
	

	2.1
	Thiếu chỉ tiêu về việc, tiền dưới 5%
	
	
	- 5 điểm
	

	2.2
	Thiếu chỉ tiêu về việc, tiền từ 5% đến dưới 10%
	
	
	- 10 điểm
	

	2.3
	Thiếu chỉ tiêu về việc, tiền từ 10%  đến dưới 20%
	
	
	- 20 điểm
	

	2.4
	Thiếu chỉ tiêu về việc, tiền từ 20% trở lên
	
	
	- 50 điểm
	

	2.5
	Không cập nhật phần mềm thụ lý THADS
	
	
	- 50 điểm
	

	2.6
	Cập nhật phần mềm thụ lý THADS không đầy đủ, kịp thời
	
	
	- 25 điểm
	

	2.7
	Có quyết định THADS bị kháng nghị đúng
	
	
	- 20 điểm/1 kháng nghị
	

	2.8
	Có quyết định THADS bị kiến nghị đúng
	
	
	- 20 điểm/1 kiến nghị
	

	2.9
	Hồ sơ THADS có sai sót do cố ý (đối với trường hợp không có kháng nghị, kiến nghị) 
	
	
	- 50 điểm/1 hs
	

	2.10
	Hồ sơ THADS có sai sót do vô ý (đối với trường hợp không có kháng nghị, kiến nghị)
	
	
	- 10 điểm/1 hs 
	

	II
	Đối với Thẩm tra viên, Thư ký, Thư ký TC, chuyên viên, cán sự giúp việc CHV, TTV 
	
	
	
	

	1
	Hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao
	50
	
	
	

	2
	Không hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao
	
	
	
	

	2.1
	Chậm thực hiện công việc hoặc có sai sót do lỗi chủ quan
	
	
	- 05 điểm/ 1 nội dung công việc
	

	2.2
	Không hoàn thành công việc được giao
	
	
	- 10 điểm/1 nội dung công việc
	

	III
	Đối với công chức làm công tác tham mưu, tổng hợp báo cáo, thống kê, TĐKT, công chức làm công tác khác 
	
	
	
	

	1
	Hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao
	50
	
	
	

	2
	Không hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao
	
	
	
	

	2.1
	Không kịp thời báo cáo, đề xuất cho lãnh đạo phòng, lãnh đạo Cục trong lĩnh vực được phân công (đã được lãnh đạo đơn vị phản ánh và yêu cầu rút kinh nghiệm khắc phục)
	
	
	- 10 điểm/lần
	

	2.2
	Có nhiều sai sót trong quá trình soạn thảo các văn bản trình lãnh đạo ký ban hành
	
	
	
	

	-
	Có nhiều sai sót phải sửa văn bản từ 2 lần trở lên
	
	
	- 05 điểm/lần
	

	-
	Có sai sót dẫn đến phải thu hồi văn bản đã ban hành
	
	
	- 10 điểm/lần
	

	2.3
	Không thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo đối với cấp trên khi có yêu cầu
	
	
	
	

	-
	Không tổng hợp, báo cáo số liệu theo yêu cầu 
	
	
	- 20 điểm/lần
	

	-
	Tổng hợp, báo cáo không trung thực, chính xác, phải điều chỉnh số liệu, báo cáo nhiều lần
	
	
	- 10 điểm/lần
	

	-
	Tổng hợp, xây dựng báo cáo, văn bản theo yêu cầu chậm không đảm bảo thời hạn không có lý do chính đáng
	
	
	- 10 điểm/lần
	

	2.4
	Tiến độ xây dựng văn bản chậm
	
	
	- 10 điểm/lần
	

	2.5
	Chuẩn bị các cuộc họp, hội nghị chậm và còn có thiếu sót
	
	
	 - 10 điểm/lần
	

	IV
	Đối với Kế toán, Thống kê, Thủ kho, Thủ quỹ. 
	
	
	
	

	1
	Hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao
	50
	
	
	

	2
	Không hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao
	
	
	-50 điểm
	

	2.1
	Có sai sót trong thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán, thống kê, kho, quỹ
	
	
	- 5 điểm/lần
	

	2.2
	Chậm tham mưu cho lãnh đạo đơn vị trong công tác tài chính, kế toán, thống kê, kho, quỹ làm ảnh hưởng đến công việc chung của đơn vị 
	
	
	- 10 điểm/lần
	

	2.3
	Không kịp thời báo cáo, đề xuất với lãnh đạo đơn vị những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực kế toán, thống kê, kho, quỹ của đơn vị
	
	
	- 10 điểm/lần
	

	2.4
	Duyệt quyết toán cuối năm có sai sót phải rút kinh nghiệm và khắc phục 
	
	
	-10 điểm 
	

	V
	Đối với cán bộ Văn thư, Lưu trữ
	
	
	
	

	1
	Hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao
	50
	
	
	

	2
	Không hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao
	
	
	- 50 điểm
	

	2.1
	Có sai sót trong công tác vào sổ, giao nhận các văn bản đi, đến
	
	
	
	

	-
	Để thất lạc văn bản đi, đến
	
	
	- 20 điểm/lần
	

	-
	Không tiếp nhận, chuyển giao kịp thời các văn bản, hồ sơ đi, đến, 
	
	
	- 10 điểm/lần
	

	-
	Không tiếp nhận, chuyển giao kịp thời các văn bản mật, hỏa tốc đến lãnh đạo có thẩm quyền xử lý
	
	
	 - 20 điểm/lần
	

	2.2
	Có sai sót trong việc đóng dấu các văn bản
	
	
	- 10 điểm/lần
	

	2.3
	Không quản lý, kiểm tra thường xuyên các kho lưu trữ hồ sơ, tài liệu của đơn vị dẫn đến hư hỏng hồ sơ, tài liệu
	
	
	 - 50 điểm
	

	2.4
	Không kịp thời báo cáo, đề xuất lãnh đạo đơn vị trong việc sửa chữa, trang bị các thiết bị cần thiết cho kho lưu trữ.
	
	
	- 20 điểm
	

	2.5
	Hồ sơ lưu trữ sắp xếp không gọn gàng, bị hư hỏng
	
	
	- 25 điểm/lần
	

	VI
	Đối với Lái xe, Bảo vệ, Tạp vụ
	
	
	
	

	1
	Hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao
	50
	
	
	

	2
	Không hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao
	
	
	- 50 điểm
	

	2.1
	Lái xe không kịp thời đề xuất kiểm tra, bảo dưỡng xe định kỳ cũng như đột xuất gây hỏng hóc, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý lái xe.
	
	
	- 10 điểm/lần
	

	2.2
	Không chấp hành nghiêm túc Luật giao thông đường bộ trong khi lái xe
	
	
	
	

	-
	Bị xử lý vi phạm hành chính
	
	
	- 50 điểm/lần
	

	-
	Gây ra tai nạn do lỗi chủ quan
	
	
	- 50 điểm/lần
	

	-
	Uống rượu, bia trong khi lái xe
	
	
	- 50 điểm/lần
	

	2.3
	Không ghi chép đẩy đủ sổ trực bảo vệ, không thực hiện bàn giao các ca trực theo quy định.
	
	
	- 10 điểm/lần
	

	2.4
	Không đảm bảo công tác bảo vệ cơ quan đúng theo thời gian đã được phân ca trực 
	
	
	- 20 điểm/lần
	

	2.5
	Không hướng dẫn khách đến liên hệ công tác, công dân đến liên hệ công tác đúng quy định
	
	
	- 10 điểm/lần
	

	2.6
	Không thực hiện vệ sinh sạch sẽ các khu vực được phân công trong cơ quan. 
	
	
	- 10 điểm/lần
	

	C
	TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CÁC ĐƠN VỊ
	
	
	
	

	1
	Lãnh đạo đơn vị không duy trì tốt nề nếp cơ quan, quy chế làm việc dẫn đến đơn vị có công chức, người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương công vụ.
	
	
	
	

	-
	Cấp trưởng
	
	
	- 20 điểm/ trường hợp
	

	-
	Cấp phó
	
	
	- 10 điểm/ trường hợp
	

	2
	Đơn vị không hoàn thành các chỉ tiêu công tác đã được giao trong năm 
	
	
	
	

	-
	Cấp trưởng
	
	
	 - 25 điểm
	

	-
	Cấp phó phụ trách lĩnh vực công tác không hoàn thành
	
	
	 -  25 điểm
	

	3
	Đơn vị không cập nhật phần mềm thụ lý THADS
	
	
	- 30 điểm
	

	4
	Đơn vị cập nhật không đầy đủ phần mềm thụ lý THADS
	
	
	- 20 điểm
	

	5
	Đơn vị có công chức bị xử lý kỷ luật
	
	
	
	

	-
	Cấp trưởng
	
	
	 - 25 điểm/ trường hợp
	

	-
	Cấp phó được phân công phụ trách lĩnh vực công chức bị xử lý kỷ luật 
	
	
	 - 25 điểm/ trường hợp
	

	6
	Đơn vị không thực hiện thông tin báo cáo theo quy định 
	
	
	
	

	-
	Cấp trưởng
	
	
	-10 điểm/lần
	

	-
	Cấp phó
	
	
	-10 điểm/lần
	

	7
	Đơn vị thực hiện chậm, sai sót trong thông tin báo cáo theo quy định (trừ điểm cấp trưởng hoặc cấp phó được phân công phụ trách)
	
	
	-5 điểm/lần
	

	8
	Người đứng đầu đơn vị không phát hiện ra hạn chế, thiếu sót hoặc thành tích của công chức, người lao động
	
	
	-10 điểm/lần
	

	9
	Thủ trưởng đơn vị hạn chế trong công tác quản lý ngân sách, tài chính kế toán dẫn đến đơn vị có sai sót phải nhắc nhở
	
	
	-10 điểm/lần
	

	10
	Đơn vị vi phạm các nội dung quy định về xây dựng cơ quan THADS văn hóa, Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn như vứt rác bừa bãi, để xe không đúng nơi quy định, gây ồn ào mất trật tự tại khu vực làm việc...
	
	
	
	

	
	Cấp trưởng
	
	
	-10 điểm/lần
	

	
	Cấp phó
	
	
	-5 điểm/lần
	

	11
	Đơn vị bảo quản kho lưu trữ không tốt để tài liệu bị hư hỏng 
	
	
	- 25 điểm/lần
	

	12
	Thực hiện chấm điểm Bảng chấm điểm thi đua của công chức, người lao động không trung thực, có thiếu sót
	
	
	- 10 điểm/lần
	


DỰ THẢO LẦN 2








� Điểm trừ khi thiếu chỉ tiêu về việc và tiền chỉ thực hiện khi chấm điểm cả năm.
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